PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài luận án
Trong đời sống kinh tế thế giới, xu thế quốc tế hóa với các cấp độ toàn cầu hóa, khu vực hóa cùng sự gia tăng của các hình thức hợp tác kinh tế quốc tế đa dạng, đặc biệt trong đó nổi bật vai trò của thương mại song phương. Quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ nói chung, quan hệ thương mại nói riêng là sản phẩm tất yếu của quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh. 

Kể từ năm 1993 đến nay, sau hơn 30 năm, kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam sang Mỹ có tốc độ tăng trưởng chóng mặt. Nếu năm 1993 kim ngạch thương mại còn rất nhỏ; năm 1995 kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ mới đạt 169,7 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 130,4 triệu USD; thì đến năm 2022, con số xuất khẩu đã tăng hàng nghìn lần và con số nhập khẩu tăng hàng trăm lần (xuất khẩu đạt hơn 131 tỷ USD; nhập khẩu đạt hơn 12 tỷ USD). Cán cân thương mại năm 2022 giữa Việt Nam và Mỹ luôn duy trì mức thượng dư với hàng hóa xuất siêu sang thị trường Mỹ đạt hơn 119 tỷ USD
 . Bên cạnh những thuận lợi khách quan và chủ quan, tiến trình phát triển thương mại song phương Hoa Kỳ- Việt Nam do có nhiều đặc thù phức tạp nên cũng còn những hạn chế cần khắc phục giải quyết. 

Từ thực tế trên, việc nghiên cứu quan hệ thương mại Hoa Kỳ- Việt Nam, phân tích thực trạng và những nhân tố tác động, đánh giá những thành tựu và hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đưa ra những nhận xét và đánh giá về tiến trình phát triển của mối quan hệ thương mại song phương này là một việc làm cần thiết, vừa có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

Về mặt khoa học, quan hệ thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ trong ba thập niên qua luôn nhận được sự quan tâm, nghiên cứu của các nhà ngoại giao, các chính trị gia, các nhà kinh tế, các chuyên gia trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề từ góc độ kinh tế quốc tế, đánh giá một cách khoa học và khách quan về mối quan hệ thương mại song phương này, từ đó đề xuất ra những giải pháp phù hợp để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương hai nước trong thời gian tới sẽ là một đóng góp khoa học của đề tài. 

Về mặt thực tiễn, những nhận xét đánh giá khách quan và khoa học đồng thời cũng sẽ giúp cho các nhà quản lý kinh tế trong việc hoạch định chính sách kinh tế- thương mại của Việt Nam và góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp (nhất là phía Việt Nam) có chiến lược sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu đúng đắn nhằm khai thác tiềm năng và tiếp cận thị trường rộng lớn của Hoa Kỳ. 

Từ những nhận thức nói trên, nghiên cứu sinh (NCS) lựa chọn đề tài: “Một số nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ thương mại hàng hoá Việt Nam- Hoa Kỳ” làm đề tài Luận án tiến sĩ, chuyên ngành Kinh tế quốc tế. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu


2.1.1. Mục tiêu chung:


Mục tiêu chung của luận án nhằm nghiên cứu thực trạng và phân tích những nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay, từ đó đưa ra giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương hai nước thời gian tới.


2.1.2. Mục tiêu cụ thể:

Luận án tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau đây: (1) Nghiên cứu và phân tích một cách toàn diện và hệ thống về những nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới thương mại hàng hóa song phương hai nước; (2) Phân tích thực tiễn những nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay; (3) Phân tích thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam– Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay; (4) Sử dụng mô hình hồi quy phân tích định lượng các nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay; (5) Xác định các giải pháp thúc đẩy thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ trong thời gian tới, đảm bảo thu được lợi ích kinh tế tối đa cho Việt Nam từ hợp tác thương mại song phương hai nước.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu


Luận án sẽ tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau đây: (1) Hệ thống hóa các nghiên cứu nổi bật trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án; (2) Hệ thống hóa cơ sở lý luận có liên quan đến những nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa hai quốc gia; (3) Phân tích thực tiễn những nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ; (4) Phân tích thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay. Đánh giá những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó; (5) Xây dựng khung lý thuyết, đề xuất mô hình định lượng và các giả thiết để phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay; (6) Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ trong thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


3.1. Đối tượng nghiên cứu
- Luận án nghiên cứu những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thương mại hàng hoá Việt Nam- Hoa Kỳ. Ngoài ra, luận án sẽ chọn ra một số nhân tố chính để đề xuất mô hình định lượng dựa trên lý thuyết về mô hình Trọng lực.

- Luận án cũng nghiên cứu thực trạng thương mại hàng hoá Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn 1993- nay.


3.2. Phạm vi nghiên cứu


3.2.1. Về mặt không gian


Luận án nghiên cứu hai chủ thể kinh tế quốc tế ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương là Việt Nam và Hoa Kỳ. Luận án chỉ tập trung nghiên cứu quan hệ thương mại về hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.


3.2.2. Về mặt thời gian


Luận án tập trung nghiên cứu thực trạng và một số nhân tố ảnh hưởng tới quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 1993 đến nay. 

4. Cấu trúc của luận án


Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm có 5 chương cụ thể như sau: Chương 1- Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; Chương 2- Cơ sở lý luận và thực tiễn về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ; Chương 3- Phương pháp nghiên cứu và số liệu; Chương 4- Phân tích những nhân tố chính ảnh hưởng và thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 1993 đến nay; Chương 5- Định hướng, triển vọng và giải pháp thúc đẩy thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới.
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1.1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG 

1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ở nước ngoài

Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại. Trong đó, có một số công trình được cho là nghiêng về các yếu tố đặc trưng của quốc gia như thu nhập bình quân đầu người, sự khác biệt về thu nhập, sự khác nhau trung bình về quy mô quốc gia, khoảng cách địa lý, đường biên giới chung, độ mở nền kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, việc cùng tham gia vào hiệp định thương mại,… Trong khi những công trình nghiên cứu khác chú ý đến những yếu tố đặc trưng của ngành như: sự khác biệt về sản phẩm, quy mô của ngành,… và nhiều công trình có xu hướng kiểm tra cả hai nhóm các yếu tố trên. 

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu được NCS tóm tắt và tổng hợp trong phần này bao gồm Katherine (2023), Krugman, Obstfeld, & Melitz (2012), James R. Markusen & Lars E.O. Svensson (1983), Serlenga và Shin (2007), Sharma (2000), Greenawway và Milner (1986), Grubel và Lloyd (1975), Anderson (1979), Chipman (1992) và Davis (1996), McCallum (1995), Thornton và Goglio (2002), Moses Muse Sichei (2007), Greenaway và Milner (1983), Kim và Oh (2001), Helpman (1981), Helpman và Krugman (1985), Jacob A. Bikker (2009), Justyna Lapinska (2016), Dana Dascal, Konstadinos Mattas & Vangelis Tzouvelekas (2002), Xing (2003), Katherine Ramirez Hernandez (2016), H.Cohen (2003), A.Turner (2008), Katz (2006, 2008), L.Sun & cộng sự (2010), Nasser- Mawali (2005), Maplesden và Horgan (2016), L.Eastin & cộng sự (2004), Samsinar và Azizi Hj (2008), Priyono (2009), Pemarisi (2005), Gu (2005), C.Jordaan và Eita (2011), Matthieu Bussière & Bernd Schnatz (2009), Harun & cộng sự (2014), Mukolaivna (2015), Domson (2002), Scudder (2012), Bvàara và Vlosky (2012).
1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước

Nhìn chung, các nghiên cứu liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương hai nước mà NCS tìm được chủ yếu là các nghiên cứu ở nước ngoài, các nghiên cứu trong nước còn khá hạn chế. Ở Việt Nam, đã có một số nhà nghiên cứu quan tâm đến vấn đề này, tuy nhiên đa phần những nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu định tính. Có một số nghiên cứu định lượng về đo lường các nhân tố tác động tới thương mại của Việt Nam với môt nhóm các quốc gia khác, tuy nhiên vẫn còn khá ít và chưa toàn diện. 

Trong số các công trình nghiên cứu ở trong nước có liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa hai quốc gia, tiêu biểu có thể kể tới các công trình sau đây: Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Anh Thu (2023), Vũ Văn Trung (2016), Phan Anh Tú (2017), Từ Thúy Anh và Đào Nguyên Thắng (2008), Đỗ Thái Trị (2006), Nguyễn Thanh Thủy và Jean-Louis Arcand (2009), Nguyễn Thị Hà Trang và cộng sự (2009), Trần Nhuận Kiên (2016), và Đề tài nghiên cứu cấp Bộ của Bộ Công thương năm 2017 về “Những nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ”.
1.2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM- HOA KỲ 

1.2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ở nước ngoài

Trong số các công trình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan đến quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ, tiêu biểu có thể kể tới các công trình sau đây: Mark E. Manyin (2023), Bruce W. Jentleson (2022), CSIS (2022), Micheal F. Martin (2010), Micheal F. Martin (2016), các báo cáo thường niên do cơ quan Dịch vụ Nghiên cứu cho Quốc Hội Mỹ (CRS), các báo cáo thường niên của Nhà Trắng Mỹ, Jeffrey Ordaniel và Ariel Stenek (2021), Marcus Noland (2009), Murray Hiebert và Gregory B. Poling (2014), ...

1.2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước


    Đã có một số nghiên cứu ở trong nước có liên quan đến quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ, tiêu biểu là công trình sau đây: Nguyễn Tuấn Minh (2022), Phạm Quang Vinh (2020), Nguyễn Thiết Sơn (2004), Dự án Star- Vietnam (2007), Bùi Thành Nam (2012), Phạm Hồng Tiến (2000), Nguyễn Văn Bình (2006), Bùi Ngọc Sơn (2007), Nguyễn Ngọc Bích (2002), Bùi Thị Phương Lan (2011), Nguyễn Thị Kim Chi (2009), Lê Thị Vân Nga (2005), Phạm Thị Thi (2001), Lê Khương Thùy (2005), Phạm Thu Nga (2004), Phạm Xanh (2006), Bùi Thị Phương Lan (2011), Nguyễn Tuấn Minh (2002), Phạm Thị Thi (2001), Lê Khương Thùy (2005), của Phạm Thu Nga (2004), Phạm Xanh (2006), Nguyễn Thị Kim Chi (2009), Lê Thị Vân Nga (2005).
Tuy nhiên, những công trình trên chỉ dừng lại trình bày, phân tích vấn đề ở khía cạnh chính sách, không đề cập đến các lĩnh vực quan hệ thương mại cụ thể và chưa phân tích một cách hệ thống và toàn diện những nhân tố quan trọng tác động đến quan hệ thương mại song phương hai nước.
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM- HOA KỲ 

Chương 2 này đã khái quát cơ sở lý luận về thương mại quốc tế, trình bày một số lý thuyết liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại. Qua đó, NCS đã tổng hợp thêm được một số nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương trong bảng 2.1. Từ tổng hợp kết quả nghiên cứu ở bảng 1.1 trong chương 1 và bảng 2.1 trong chương 2, chương này cũng đã tổng kết được các nhân tố chính quan trọng có ảnh hưởng lớn đến thương mại hàng hóa song phương giữa hai quốc gia và phân tích cơ sở thực tiễn về những nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ.
Trong chương này, NCS khái quát một số khái niệm liên quan đến thương mại hàng hóa, các đặc trưng cơ bản, các tiêu chí đánh giá thương mại song phương.
Bên cạnh đó, các lý thuyết chính được NCS chọn lọc tóm tắt đưa vào chương này bao gồm Lý thuyết mô hình Trọng lực, Lý thuyết thương mại của Paul Krugman, Lý thuyết về khoảng cách công nghệ của Micheal Portner, Mô hình kim cương của Micheal Portner, Lý thuyết chu kỳ sống của sản phẩm quốc tế của Raymond Vernon, Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith, Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo, và Lý thuyết H-O. Đây là những lý thuyết quan trọng tạo tiền đề cho những phân tích về sau.
Qua tổng hợp kết quả chương 1 và chương 2, NCS đã tổng kết lại các nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại song phương bao gồm xu thế toàn cầu hóa- khu vực hóa, quan hệ chính trị- ngoại giao, quy mô nền kinh tế, chính sách mở cửa nền kinh tế và độ mở nền kinh tế, tỷ giá hối đoái, các FTAs, chính sách thương mại (CSTM), sự khác biệt về năng lực sản xuất, khoảng cách địa lý, khoảng cách văn hóa, khoảng cách kinh tế, mức độ cải tiến công nghệ, lợi thế quốc gia, và các nhân tố khác. 
Trong chương này, NCS cũng phân tích thực tiễn các nhân tố bao gồm: xu thế toàn cầu hóa- khu vực hóa, quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hoa Kỳ, điều kiện kinh tế hai nước, dân số, điều kiện tự nhiên, lợi thế quốc gia, Hiệp định thương mại song phương Việt- Mỹ (BTA), CSTM của mỗi quốc gia, và các cơ chế hợp tác song phương và đa phương chính có sự tham gia của cả hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong đó, NCS đi sâu phân tích những thay đổi trong CSTM của Việt Nam từ năm 1993 đến nay. Về phía Hoa Kỳ, NCS phân tích những thay đổi trong CSTM qua các đời Tổng thống Mỹ bao gồm Tổng thống Bill Clinton, Tổng thống George Bush, Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Donald Trumo, và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. NCS có đưa ra một số so sánh và đánh giá ảnh hưởng của những thay đổi này đến thương mại song phương hai nước.
Đây là nền tảng nghiên cứu lý luận và thực tiễn quan trọng để đưa ra những phân tích cụ thể và xây dựng mô hình định lượng đánh giá một số nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆU
3.1. Cách tiếp cận của luận án
Luận án sử dụng cách tiếp cận hệ thống để phân tích cả về phương diện lý luận và thực tiễn các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ. Với cách tiếp cận này, cơ sở xuất phát của luận án là phân tích hệ thống các lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương hai nước, đi từ khái niệm, phân loại, đến các lý thuyết liên quan. Dựa trên nghiên cứu tổng quan tài liệu và cơ sở lý luận, NCS tổng hợp ra bảng các nhân tố ảnh hưởng, chọn lọc phân tích những nhân tố chính có ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ để xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất. 

Bên cạnh cách tiếp cận hệ thống, luận án cũng sử dụng cách tiếp cận lịch sử để thấy được tiến trình phát triển quan hệ thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ. Cách tiếp cận lịch sử cũng cho thấy những thay đổi trong cơ cấu thương mại, CSTM hai nước, các cơ chế hợp tác mà hai bên cùng tham gia theo thời gian. Những sự thay đổi đó  cũng là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ.

3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Trong luận án sẽ phân tích sự ảnh hưởng của rất nhiều các nhân tố bao gồm đặc trưng kinh tế của Việt Nam và Hoa Kỳ, độ mở nền kinh tế Việt Nam, tỉ giá hối đoái, thuế quan 2 nước và các hiệp định thương mại song phương, đa phương giữa Việt Nam– Hoa Kỳ đến thương mại hàng hóa của 2 nước từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay. 

NCS sử dụng tổng hợp các nguồn số liệu sau đây: 


(1) Thu thập từ từ các báo cáo và số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tổng cục Hải quan, Bộ Công thương


(2) Dữ liệu từ các website của Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), UNCTAD, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Uỷ Ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC), Cục Thống kê Hoa Kỳ (US Census Bureau), và trang Giải pháp Thương mại Tích hợp Thế giới (WITS),...


(3) Ngoài ra luận án có sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài.


(4) Bộ số liệu thu thập được trong khoảng thời gian từ năm 1993- nay

3.3. Phương pháp định lượng để xử lý dữ liệu


Trong luận án này, NCS sử dụng mô hình định lượng, cụ thể là dùng phần mềm Stata 14 để phân tích định lượng mô hình ước lượng tác động của một số nhân tố tới thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ đã phân tích ở các chương trước.


Các phương pháp định lượng chính được NCS sử dụng bao gồm Phương pháp thống kê mô tả, Phương pháp phân tích tương quan, Phân tích hồi quy, Mô hình Trọng lực (Gravity Model),…
3.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất 


Các mô hình định lượng cho nghiên cứu này được NCS đề xuất bao gồm Mô hình 1 cho tổng kim ngạch thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ, Mô hình 2 cho tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ, Mô hình 3 cho tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Hoa Kỳ vào Việt Nam, và Mô hình 4 cho xuất khẩu ròng hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ.

Ngoài 4 mô hình chính này, để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến xuất nhập khẩu một số mặt hàng quan trọng và nhiều tiềm năng thúc đẩy trong thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ, NCS đề xuất thêm các mô hình xuất khẩu và nhập khẩu cụ thể cho từng nhóm mặt hàng sau đây: (1) hàng tiêu dùng (consumer goods), (2) dệt may (textiles), (3) máy móc và thiết bị điện tử (mac and elec), (4) giày dép (footwear), (5) gỗ và các sản phẩm từ gỗ (wood). Cách phân loại và số liệu từng nhóm mặt hàng này NCS tổng hợp từ trang WITS của Liên Hợp Quốc.
NCS cũng lập bảng giải thích rõ ràng các biến đưa vào mô hình và nguồn thu thập dữ liệu tính toán. 

Cuối cùng, NCS thiết kế một khung phân tích của luận án và quy trình nghiên cứu của luận án để độc giả có thể dễ dàng theo dõi.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG NHỮNG NHÂN TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VIỆT NAM- HOA KỲ TỪ NĂM 1993 ĐẾN NAY

Chương 4 này bao gồm 2 phần chính: Phần 4.1. Phân tích định lượng những nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa từ năm 1993 đến nay; và Phần 4.2 phân tích thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay. 
Phần 4.1 gồm các nội dung: (1) Thống kê mô tả các biến trong các mô hình định lượng đã đề xuất ở chương 3; (2) Kết quả phân tích định lượng các mô hình; và (3) Hạn chế của các mô hình và gợi mở hướng nghiên cứu tiếp theo.


Phần 4.1 này đưa ra kết quả thống kê mô tả các biến trong các mô hình định lượng NCS đề xuất ở chương 3 và kết quả phân tích định lương từng mô hình cụ thể. Để có được kết quả này, NCS đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức, nỗ lực tự học hỏi và trau dồi thêm các phương pháp và công cụ nghiên cứu định lượng, tiến hành thực hiện phân tích, xử lý dữ liệu qua phần mềm STATA, lại bỏ các biến không có ý nghĩa. NCS cũng đã thực hiện một số kiểm định quan trọng ở phần Phụ lục. 

Như vậy, phần 4.1 đã phân tích định lượng những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ. Đặc biệt, qua xử lý số liệu trên phần mềm STATA, NCS đã đưa ra kết quả cho 4 mô hình nghiên cứu chính được đề xuất ở chương 3 và các mô hình xuất khẩu và nhập khẩu xây dựng thêm cho 5 nhóm mặt hàng quan trọng và nhiều tiềm năng thúc đẩy, có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn bao gồm: hàng tiêu dùng, dệt may, nguyên liệu, giày dép, và gia súc. 

Phần 4.2 tập trung vào các nội dung: (1) phân tích thực trạng kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa  Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay; (2) phân tích thực trạng cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay; (3) đưa ra đánh giá chung về thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ từ năm 1993 đến nay.


Trong phần trạng kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa  Việt Nam- Hoa Kỳ, NCS chia thành các giai đoạn nhỏ để phân tích cụ thể: giai đoạn 1993- 1999, 2000- 2006, 2007- 2014, và 2015- nay.


Tương tự, phần thực trạng cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ cũng được NCS chia thành các giai đoạn nhỏ như trên để phân tích rõ sự thay đổi qua các thời kỳ. NCS cũng rút ra đánh giá cho từng giai đoạn này.


Cuối cùng, NCS rút ra nhận xét, đánh giá chung về thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ hơn hai mươi năm qua, bao gồm phân tích thành tưu, hạn chế, và nguyên nhân của những hạn chế.

Từ các kết quả phân tích ở chương 4 này, NCS có thể đưa ra được các hàm ý chính sách ở chương cuối nhằm thúc đẩy thương mại hàng hóa song phương Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới
CHƯƠNG 5. ĐỊNH HƯỚNG, TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VIỆT NAM- HOA KỲ THỜI GIAN TỚI

Nội dung chương cuối cùng này gồm ba phần chính: (1) phân tích bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ trong những năm gần đây; (2) trình bày định hướng của Chính phủ Việt Nam và triển vọng thúc đẩy thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới; (3) đưa ra một số hàm ý chính sách và đề xuất một số giải pháp vĩ mô và vi mô phù hợp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ trong những năm tiếp theo, phần này cũng đưa ra một số giải pháp cụ thể cho năm nhóm mặt hàng quan trọng và nhiều tiềm năng thúc đẩy trong thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ.

Qua nghiên cứu đề tài, NCS rút ra một số hàm ý chính sách và giải pháp từ phía Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại song phương Việt- Mỹ trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, bên cạnh tiếp tục thực hiện các cam kết trong BTA, hai bên cần tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác đa phương khác mà hai nước cùng tham gia bao gồm: Hiệp định khung thương mại và đầu tư Mỹ- ASEAN (TIFA) có hiệu lực từ năm 2006; Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mà Mỹ là thành viên chính thức từ năm 1995 và Việt Nam từ năm 2007; Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) có hiệu lực từ năm 2009; Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) năm 2011; Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Hoa Kỳ (Asean- US Summit) thường niên bắt đầu tổ chức từ năm 2012; Thỏa thuận nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược (trategic partnership) Hoa Kỳ- ASEAN từ năm 2015; và Khung kết nối Mỹ- ASEAN (US- ASEAN connect).

Thứ hai, Việt Nam cần nâng cao vai trò điều tiết của Nhà nước trong hoạt động kinh tế vĩ mô, trên cơ sở tôn trọng các quy luật vận động của nền kinh tế thị trường; tăng cường xây dựng một nền kinh tế thị trường mở hiện đại, đồng thời mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và thương mại. Cũng từ những hạn chế trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ thời gian qua, Việt Nam cần quan tâm hơn đến việc hoạch định chính sách thương mại, chính sách ưu tiên cho hàng xuất khẩu, cần khắc phục những điểm chưa thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là với những ngành hàng mà thị trường Hoa Kỳ còn nhiều tiềm năng khai thác như công nghệ cao và dịch vụ. Việt Nam cần xây dựng và hoàn thiện các chính sách và biện pháp thích hợp để tận dụng tối đa lợi ích từ việc hợp tác với Hoa Kỳ, một cường quốc có tiềm lực kinh tế mạnh.

Thứ ba, Việt Nam cần phải có những nghiên cứu và giải pháp thật cụ thể, rõ ràng với mỗi mặt hàng xuất khẩu cụ thể. Công tác thị trường ngoài nước và hoạt động của thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cần có những chuyển biến mạnh mẽ nhằm cung cấp kịp thời tình hình chính trị, thị trường, chính sách, biện pháp quản lý xuất nhập khẩu, các biện pháp thuế quan và phi thuế quan,... Việt Nam cũng cần tăng cường đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm hiểu đối tác, tiềm năng thị trường, mặt hàng mới, thâm nhập các kênh phân phối, tham dự hội chợ, triển lãm... Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần xây dựng quy trình và thực thi các biện pháp quyết liệt để kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu nhằm nâng cao uy tín, chất lượng và tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng và quảng bá, đăng ký, bảo vệ thương hiệu nhằm duy trì vị thế của sản phẩm “Made in Vietnam“ trên trường quốc tế. 

Thứ tư, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam và Hoa Kỳ cần tăng cường hợp tác và kết nối, thông qua các cơ chế song phương và đa phương, hạn chế các vụ việc phòng vệ thương mại và giải quyết các vấn đề thương mại còn tồn tại thông qua đàm phán. Hai nước cũng cần đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhằm thắt chặt mối quan hệ song phương, từ đó tạo cơ sở cho các doanh nghiệp xuất khẩu có thể thâm nhập thị trường và tìm kiếm các cơ hội giao thương được thuận tiện hơn.

Thứ năm, tăng cường công tác Ngoại giao kinh tế. Phát huy vai trò của Công tác Ngoại giao kinh tế trong thúc đẩy thương mại, vai trò mở đường- tạo cơ hội cho sản phẩm Việt Nam tiếp cận tới thị trường Hoa Kỳ. Thông qua các cuộc gặp mặt của Lãnh đạo cấp cao hai nước có thể lồng ghép các nội dung kinh tế, tham mưu các giải pháp nhằm hướng tới thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ. Cán bộ Ngoại giao kinh tế cần tìm hiểu tình hình địa phương, kịp thời thông tin về thị trường Hoa Kỳ, các quy định mới cho doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt và thay đổi phù hợp. Bên cạnh đó, tích cực thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác cho doanh nghiệp hai bên, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại hai nước.

Thứ sáu, tăng cường liên kết giữa các cơ quan thương vụ và doanh nghiệp. Để giảm thiểu tình trạng doanh nghiệp Việt Nam chưa tận dụng hết hoặc không hiểu rõ các ưu đãi trong các hiệp định thương mại tự do hoặc thiếu thông tin về thị trường xuất khẩu, việc kết nối trực tiếp giữa các cơ quan thương vụ, các bộ phận trong Bộ công thương với doanh nghiệp cần được đẩy mạnh. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về thị trường xuất khẩu, chính sách, pháp luật. Đồng thời, tăng cường các lớp tập huấn cho doanh nghiệp địa phương, triển khai xây dựng những trang thông tin chính thống, ứng dụng công nghệ vào quản lý, liên lạc trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và cơ quan thương vụ giúp các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các điều chỉnh trong chính sách, pháp luật, quy định của Hoa Kỳ.

Thứ bảy, phát triển những sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, mang thương hiệu quốc gia. Việt Nam cần tăng cường phát triển và quảng bá những sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, mang đặc trưng văn hóa Việt Nam. Từ đó tạo cơ sở cho các sản phẩm xuất xứ Việt Nam có được lòng tin và thị hiếu của người tiêu dùng nước ngoài trong đó có Hoa Kỳ. Đây là biện pháp mà Việt Nam có thể áp dụng để hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa. Để hình ảnh sản phẩm mang thương hiệu quốc gia Việt Nam đến với người tiêu dùng tại Hoa Kỳ cần sự phối hợp hoạt động giữa các bộ ban ngành. Trước hết, Bộ Công thương thông qua Chương trình Thương hiệu Quốc gia cần tiến hành rà soát các sản phẩm tiêu biểu, mang đặc trưng quốc gia. Tiếp theo, phối hợp hoạt động với Bộ Ngoại Giao, Bộ thông tin và truyền thông, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch tích cực xây dựng các chương trình quảng bá, các hoạt động thiết thực để xây dựng hình ảnh đẹp về các sản phẩm Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ.


Cuối cùng, điều vô cùng quan trọng nữa là mặc dù Hoa Kỳ là nền kinh tế hàng đầu, có vai trò dẫn dắt và chi phối các tiến trình phát triển của thế giới, nhưng Việt Nam cũng nên xác lập cho được mối quan hệ cân bằng giữa Mỹ và các nước lớn khác, đi theo đường lối đối ngoại đa phương. Suy cho cùng, điều mang ý nghĩa quan trọng và quyết định nhất là Việt Nam phải bằng mọi cách, mọi biện pháp, huy động mọi nguồn lực để trước hết gia tăng nội lực, sức mạnh quốc gia tổng hợp (cả “sức mạnh cứng” lẫn “sức mạnh mềm”), để sao cho phát huy tối đa mặt thuận lợi, tận dụng tối ưu những cơ hội, giảm thiểu những khó khăn, đẩy lùi những nguy cơ có thể đến từ quan hệ với Mỹ. 

Tóm lại, Nhà nước Việt Nam cần phải thể hiện rõ vai trò của mình trong các hoạt động xuất khẩu. Nhà nước cần tạo môi trường thuận lợi, tạo động lực hỗ trợ cho các nhà kinh doanh xuất khẩu được thuận lợi; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu thị trường, tìm kiếm vốn, trợ giúp về mặt pháp lý, hỗ trợ thông tin…; đồng thời xây dựng các trung tâm xúc tiến thương mại của Nhà nước làm cầu nối cho các doanh nghiệp ký kết các hợp đồng sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Nhà nước cũng cần có các ưu đãi và hỗ trợ tài chính để các doanh nghiệp đổi mới và nâng cấp công nghệ sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Ngoài ra, Nhà nước cần chủ động phát triển nguồn nhân lực- Đây là giải pháp mang tính chiến lược, đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững, quyết định sự thành công của xuất khẩu hàng hoá vào thị trường Mỹ. Để làm được điều này, Nhà nước cần đào tạo ra nguồn lao động có tay nghề cao, có đầy đủ các kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ xuất khẩu cần thiết để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về thương mại trong tình hình mới hiện nay.


Bên cạnh những giải pháp từ phía Chính phủ, NCS cũng đề xuất một số giải pháp cụ thể về phía các doanh nghiệp Việt Nam như sau:

Thứ nhất, các doanh nghiệp cần phải tăng cường nghiên cứu thị trường. Để hàng hoá của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ ngày càng nhiều hơn và có thể chiếm lĩnh thị trường khó tính này thì các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ hệ thống rào cản thuế quan và phi thuế quan, về những đạo luật của Mỹ như Luật chống phá giá, Luật thuế bù trừ, Luật chống khủng bố sinh học,… Ngoài ra, cần phải am hiểu tường tận thị trường Mỹ thông qua việc nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, đặc điểm của thị trường Hoa Kỳ, hiểu rõ xu hướng phát triển chung của thị trường đối với các danh mục sản phẩm xuất khẩu trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp để từ đó đưa ra các phương hướng sản xuất hàng hoá xuất khẩu phù hợp với thị trường này.

Thứ hai, các doanh nghiệp sản xuất cần không ngừng đổi mới công nghệ. Để có thể tồn tại và cạnh tranh được trên thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam cần đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. Các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tìm kiếm và lựa chọn đối tác chuyển giao công nghệ và hợp tác kinh doanh để sớm phát triển sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu đầu vào,... Các doanh nghiệp cần tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác chuyển giao công nghệ để nhanh chóng chủ động được nguồn cung trong nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ.

  
Thứ ba, các doanh nghiệp cần xây dựng các chiến lược sản xuất các mặt hàng xuất khẩu đạt chất lượng cao. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam cần phải đạt được tiêu chuẩn ISO9000. Hơn nữa các sản phẩm sản xuất ra phải có tính cạnh tranh cao cả về chất lượng lẫn giá cả sản phẩm, cần phải cải tiến mẫu mã và hình thức của sản phẩm để phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người dân Mỹ. Để đạt được điều này thì các doanh nghiệp cần sản xuất các mặt hàng xuất khẩu trên dây truyền hiện đại, kỹ năng và nghiệp vụ của công nhân cần phải được nâng cao. Có như vậy thì các sản phẩm của Việt Nam mới có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường Hoa Kỳ. 

Thứ tư, các doanh nghiệp cũng cần tăng cường các hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Các doanh nghiệp cần tổ chức xúc tiến trực tiếp thông qua khảo sát và tìm kiếm khách hàng trên thị trường Mỹ, tham gia tích cực vào các hội chợ triển lãm, tổ chức các cuộc hội thảo,… Mặt khác các doanh nghiệp có thể tiếp thị các mặt hàng của mình thông qua mạng Internet bằng cách: Xây dựng và phát triển website của công ty với thiết kế khoa học và gây được ấn tượng cho khách hàng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải xây dựng và củng cố thương hiệu sản phẩm của mình trên thị trường Mỹ để duy trì và phát triển thị trường một cách lâu dài. Tăng cường và mở rộng các hoạt động thương mại điện tử, lựa chọn các phương thức xâm nhập thị trường Mỹ có hiệu quả, thông qua nhiều hình thức, đặc biệt hình thức xuất khẩu trực tiếp là con đường chính để các doanh nghiệp Việt Nam có thể thâm nhập và chiếm lĩnh thị phần cao trên thị trường Mỹ.

Thứ năm, các doanh nghiệp cần tăng cường hoạt động marketing quốc tế. Thị trường Hoa Kỳ là thị trường có mức độ cạnh tranh về cả chất lượng và hình ảnh sản phẩm, người tiêu dùng Mỹ coi trọng hình ảnh, mẫu mã bao bì sản phẩm. Để cạnh tranh được với hàng hóa nội địa Mỹ và hàng nhập khẩu từ các thị trường khác, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng và chủ động hơn trong hoạt động marketing quốc tế. Cụ thể là thực hiện các nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thị hiếu khách hàng và các sản phẩm cạnh tranh đến từ các thị trường khác. Từ đó xây dựng chiến lược marketing phù hợp, cung cấp đúng sản phẩm theo nhu cầu của thị trường, tận dụng sự phát triển của thông tin truyền thông, mạng xã hội và internet để quảng bá hình ảnh sản phẩm. Doanh nghiệp cũng cần chú trọng hơn vào vấn đề bao bì, đóng gói sản phẩm: thể hiện tính thống nhất trong các sản phẩm mang cùng một thương hiệu, thể hiện tính thu hút, điểm mạnh của sản phẩm...

Thứ sáu, riêng đối với các vụ kiện phòng vệ thương mại từ Hoa Kỳ, cách tốt nhất là phòng và tránh xảy ra các vụ kiện, bởi vì khi vụ kiện đã được khởi xướng thì tốn nhiều chi phí và mất nhiều thời gian, do quá trình tố tụng của Hoa Kỳ rất phức tạp, tiền thuê các công ty luật có uy tín rất cao, khả năng thua kiện khá lớn và việc bồi thường thiệt hại do thua kiện rất tốn kém. Trong trường hợp không thể tránh xảy ra vụ kiện thì tìm cách thương lượng để đơn kiện không được gửi đến Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC), thực hiện biện pháp hòa giải với bên nguyên đơn bằng các khoản bồi thường hợp lý. Trường hợp đơn kiện đã gửi đến ITC và DOC thì doanh nghiệp Việt Nam phải tiến hành đồng thời 2 vấn đề để đối phó với vụ kiện, đó là: 1) Căn cứ vào các quy định của luật pháp Hoa Kỳ, cơ quan điều tra sẽ đòi hỏi bên bị đơn cung cấp những tài liệu, trả lời các câu hỏi điều tra; cần chuẩn bị đầy đủ số liệu kế toán, tài chính và các luận cứ để phản bác lại lập luận của cơ quan điều tra; 2) Thuê một công ty luật có năng lực và uy tín trong lĩnh vực mà vụ kiện xảy ra, để chuẩn bị đối chất với luật sư bên nguyên đơn trước các cơ quan xét xử vụ kiện. 

Thứ bảy, các doanh nghiệp cũng cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ quản trị doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp sản xuất, trước hết doanh nghiệp cần nghiêm túc tham gia các lớp tập huấn, tranh thủ sự hỗ trợ về đào tạo cấp quản trị, quản lý doanh nghiệp để nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp. Chủ động ứng dụng công nghệ vào quá trình quản lý doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu theo chuẩn quốc tế, tạo điều kiện cho xuất khẩu. Phát triển đội ngũ nhân lực đủ năng lực để chủ động tìm hiểu những quyền lợi về thuế quan, quy định về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ, khoa học công nghệ trong sản xuất, doanh nghiệp cũng cần chú trọng phát triển đội ngũ lao động tay nghề cao thông qua các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các đối tác chuyển giao công nghệ, nhằm nâng cao tay nghề, khả năng vận hành và sử dụng máy móc, trang thiết bị trong quá trình sản xuất. Đối với doanh nghiệp xuất-nhập khẩu, các doanh nghiệp này cần chú trọng công tác đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ ngoại thương cho đội ngũ nhân viên. Ngoài ra, yêu cầu về am hiểu các tập quán thương mại quốc tế, luật thương mại quốc tế, luật pháp quốc gia về ngoại thương, khả năng ngoại ngữ cũng cần được chú trọng trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp xuất- nhập khẩu.

Cuối cùng, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến thông qua các kênh thương mại điện tử. Những sự kiện bất thường như đại dịch Covid-19 đã cho thấy rất rõ thế mạnh của thương mại điện tử đối với nền kinh tế thế giới. Những ưu điểm của thương mại điện tử có thể thấy rõ như giúp các doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau kết nối trực tiếp, sản phẩm được hiển thị đầy đủ và phong phú hơn so với những hội chợ thương mại quốc tế truyền thống; cơ hội cạnh tranh bình đẳng giữa sản phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới… Tận dụng sự phát triển công nghệ và các sàn thương mại điện tử trên toàn cầu, doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội vươn ra thị trường quốc tế. Không chỉ có các sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp cũng cần chú trọng đến xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm trên website chính thức của doanh nghiệp. Ngoài Tiếng Việt, việc sử dụng thêm các ngôn ngữ khác, hoặc sử dụng ngôn ngữ quốc tế như Tiếng Anh cũng sẽ góp phần giúp các đối tác dễ dàng tìm hiểu về các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam làm tăng cơ hội xuất khẩu hàng hóa.

Bên cạnh các giải pháp nêu trên, ở phần cuối, NCS cũng đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy xuất khẩu năm mặt hàng quan trọng trong thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ đã phân tích ở chương 5 bao gồm  (1) hàng tiêu dùng (consumer goods), (2) dệt may (textiles), (3) máy móc và thiết bị điện tử (mac and elec), (4) giày dép (footwear), (5) gỗ và các sản phẩm từ gỗ (wood).
KẾT LUẬN
Như vậy, Luận án đã đạt được các mục tiêu đề ra.

Thứ nhất, luận án đã lập được bảng tổng hợp các nhân tố có ảnh hưởng đến thương mại song phương trên cơ sở nghiên cứu tổng quan tài liệu và hệ thống lý luận cùng các lý thuyết liên quan. Bảng tổng hợp này có thể làm cơ sở cho các nghiên cứu về sau liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa hai nền kinh tế bất kỳ trên thế giới.

Thứ hai, luận án đã phân tích được những thay đổi trong thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về kim ngạch xuất nhập khẩu, tỷ trọng, tốc độ tăng trưởng, cán cân thương mại, cơ cấu xuất nhập khẩu theo từng giai đoạn 1993- 1999, 2000- 2006, 2007- 2014, và 2015- nay. Từ đó, luận án đã đánh giá được những thành tựu, hạn chế, và nguyên nhân của những hạn chế trong thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ.

Thứ ba, luận án đã phân tích thực tiễn các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh đến các nhân tố như: xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa; quan hệ ngoại giao hai nước; điều kiện kinh tế hai nước; Hiệp định thương mại song phương Việt- Mỹ (BTA); điều kiện tự nhiên; lợi thế quốc gia; CSTM của mỗi quốc gia; các cơ chế hợp tác song phương và đa phương mà hai nước cùng tham gia; và các nhân tố khác. 

Thứ tư, luận án đã kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính với các phương pháp nghiên cứu định lượng, sử dụng mô hình Trọng lực (Gravity Model) để đánh giá những nhân tố quan trọng có ảnh hưởng như thế nào đến thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ. 

Thứ năm, luận án đã xây dựng 04 mô hình định lượng riêng đối với tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu, xuất khẩu ròng, và tổng kim ngạch thương mại. Hơn thế nữa, Luận án cũng đã xây dựng các mô hình định lượng cho năm nhóm hàng hóa quan trọng và nhiều tiềm năng thúc đẩy trong quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam- Hoa Kỳ bao gồm (1) hàng tiêu dùng (consumer goods), (2) dệt may (textiles), (3) máy móc và thiết bị điện tử (mac and elec), (4) giày dép (footwear), (5) gỗ và các sản phẩm từ gỗ (wood). 

Thứ sáu, luận án đã khái quát bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực, và tình hình hai nước hiện nay, khái quát định hướng của chính phủ Việt Nam và phân tích triển vọng phát triển thương mại Việt- Mỹ những năm tới. Từ đó, NCS đưa ra hàm ý chính sách từ vĩ mô đến vi mô nhằm thúc đẩy thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới, cùng một số giải pháp cụ thể cho năm nhóm hàng hóa được phân tích trước đó.

Mặc dù NCS đã có nhiều nỗ lực và cố gắng trong việc nghiên cứu đề tài luận án của mình, song do điều kiện hạn chế về mặt dữ liệu, thời gian, cũng như nguồn lực cho nghiên cứu, luận án không tránh khỏi một số thiếu sót nhất định. Trong những nghiên cứu về sau, NCS sẽ cố gắng khắc phục hạn chế và tự nâng cao kỹ năng nghiên cứu của bản thân hơn nữa. Hi vọng luận án này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những độc giả quan tâm đến đề tài và gợi mở được nhiều hướng nghiên cứu mới có giá trị thực tiễn và khoa học về sau.

Xin trân trọng cảm ơn!
� Theo số liệu mới nhất của US Census Bureau
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